
DANH MỤC
Các công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023

(Kèm theo Quyết định số………/QĐ-UBND ngày ……/......../2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT Tên dự án Địa điển thực
hiện Tổng cộng

Diện tích thu hồi cần
định giá chia theo nhóm

đất (ha) Ghi
chú

Đất nông
nghiệp 

Đất phi
nông nghiệp

Tổng cộng: 34 công trình, dự án 196,4773 149,8950 46,5823

A Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu
hồi đất (32 công trình, dự án) 153,5473 149,8950 3,6523

I Huyện Phong Thổ (07 công trình, dự án) 25,86 25,52 0,34

1

Đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 3)
khu KTQP Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu/QK2 (xây mới đoạn tuyến từ Dền
Thàng B đến bản San Cha và bản Ma
Can)

Xã Dào San 4,29 4,29

2 Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS
Lản Nhì Thàng

Xã Lản Nhì
Thàng 0,11 0,11

3

Đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 3)
khu KTQP Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu/QK2 (nâng cấp mở rộng đoạn tuyến
từ bản Tả Phùng đến bản Tả Ô

Xã Vàng Ma
Chải 2,42 2,39 0,03

4 Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu Xã Mường So Xã Mường So 0,11 0,11

5

Hạ tầng thiết yếu khu kinh tế cửa khẩu
Ma Lù Thàng (Tuyến Km2+800 đến Km7
hạng mục Đường từ cầu Km1 đến khu
vực Pô Tô và Kè chỉnh trị suối khu vực
43 ha, san lấp tạo mặt bằng)

Xã: Huổi Luông,
Ma Li Pho 7,27 6,96 0,31

6 Sắp xếp ổn định dân cư bản Khu Bình An
(bản Mán Tiển) xã Bản Lang Xã Bản Lang 11,54 11,54

7 Trụ sở làm việc Công an xã Khổng Lào Xã Khổng Lào 0,12 0,12

II Huyện Sìn Hồ (01 công trình, dự án) 31,02 28,71 2,31

1 Nâng cấp, cải tạo đường đường tỉnh 128

Các xã: Sà Dề
Phìn, Tả Ngảo;
Làng Mô và thị

trấn Sìn Hồ

31,02 28,71 2,31

III Huyện Nậm Nhùn (22 công trình, dự án) 96,12 95,12 1,00
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1
Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Pồ, xã
Nậm Manh, bản Nậm Cười, xã Hua Bum,
huyện Nậm Nhùn

Xã Nậm Manh,
xã Nậm Hàng, xã

Hua Bum
18,23 17,23 1,00

2 Kiên cố hóa đường giao thông từ Km 43
đến trung tâm xã Nậm Chà

Xã Mường Mô,
Nậm Chà 2,51 2,51

3
Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia
đến các bản thuộc xã Nậm Pì (Nậm Vời,
Pá Sập, Pá Đởn)

Xã Nậm Pì 2,88 2,88

4 Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông
đoạn Km 23- Km 24 (Đường tỉnh lộ 127)

Xã Nậm Hàng,
thị trấn Nậm

Nhùn
1,13 1,13

5 Đường giao thông từ bản Pa Cheo đến
nhóm Dền Thàng Xã Hua Bum 6,65 6,65

6 Đường đi khu sản xuất từ bản Táng Ngá
đi Huổi Só Xã Nậm Chà 10,02 10,02

7 Trụ sở làm việc Thị trấn Nậm Nhùn Thị trấn Nậm
Nhùn 0,10 0,10

8 Đường giao thông vùng cây ăn quả tại xã
Mường Mô Xã Mường Mô 3,48 3,48

9 Cấp nước Trung tâm xã Nậm Ban Xã Nậm Ban 0,50 0,50

10 Đường giao thông vùng Quế cây gỗ lớn
xã Nậm Manh Xã Nậm Manh 2,30 2,30

11 Khu xử lý rác thải Trung tâm xã Mường
Mô Xã Mường Mô 0,40 0,40

12
Kiên cố hóa đường giao thông từ bản
Huổi Chát, xã Nậm Manh đến Trung tâm
xã Nậm Chà

Xã Nậm Chà,
Nậm Manh 1,20 1,20

13 Cứng hóa đường giao thông đến bản Nậm
Nghẹ Xã Hua Bum 4,90 4,90

14 Thủy Lợi cụm Nậm Chẻ, bản Hua Pảng,
xã Nậm Ban Xã Nậm Ban 0,40 0,40

15 Thủy lợi Nhóm Dúa Vàng bản Pề Ngài 2,
xã Nậm Pì Xã Nậm Pì 0,70 0,70

16
Đường giao thông liên vùng từ bản Huổi
Van - Nậm Lay, xã Nậm Hàng - bản Nậm
Cười, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn

Xã Nậm Hàng, xã
Hua Bum 37,35 37,35

17 Thủy lợi bản Nậm Nghẹ, xã Hua Bum Xã Hua Bum 0,50 0,50

18 Đường Nội đồng Nậm Xuân, xã Mường
Mô Xã Mường Mô 1,00 1,00

19 Đường Nội đồng Nậm Mô, xã Mường Mô Xã Mường Mô 1,00 1,00

20 Đường nội thị, thị trấn Nậm Nhùn Thị trấn Nậm
Nhùn 0,40 0,40
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21 Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Nậm Nhùn Thị trấn Nậm
Nhùn 0,27 0,27

22 Xây dựng mới đường dây 35KV Chăn
Nưa - Pá Pon Xã Nậm Pì 0,20 0,20

IV Huyện Mường Tè (01 công trình, dự án) 0,21 0,21 -

1 Trụ sở làm việc Công an xã Nậm Khao Xã Nậm Khao 0,21 0,21

V Huyện Tam Đường (01 công trình, dự án) 0,3373 0,3350 0,0023

1
Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn
Km46 + 800- Km47 + 700/QL.4D, tỉnh
Lai Châu

Xã Giang Ma 0,3373 0,3350 0,0023

B
Xác định giá khởi điểm để đấu giá
quyền sử dụng đất (02 công trình, dự
án)

42,93 - 42,93

I Huyện Nậm Nhùn (01 công trình, dự án) 3,30 - 3,30

1
Xây dựng hạ tầng các khu đất ở đô thị
trục đường Lò Văn Hặc, thị trấn Nậm
Nhùn

Thị trấn Nậm
Nhùn 3,30 3,30

II Huyện Tam Đường (01 công trình, dự án) 39,63 - 39,63

1 Một phần khu A và Khu D “Quần thể khu
du lịch  nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng Sơn
Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Xã Sơn Bình 39,63 39,63
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